
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,300.19 1.23% 14.89%
HNX 248.31 0.77% 7.97%
VN30 1,331.81 1.80% 17.69%
UPCOM 99.14 0.19% 13.20%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -536.51
Tổng GTGD (tỷ) 26,258.18 -8.67% 38.96%

INTRADAY VNINDEX 12/6/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 23,120 1.40% 18.38%
FUEMAV30 15,900 1.73% 18.22%
FUESSV30 16,500 1.85% 19.05%
FUESSV50 20,030 1.93% 17.96%
FUESSVFL 21,440 1.71% 16.52%
FUEVFVND 33,230 1.96% 27.66%
FUEVN100 18,000 1.47% 17.88%

VN30F2406 1,330.7 1.97%
VN30F2407 1,329.9 1.90%
VN30F2409 1,329.0 1.83%
VN30F2412 1,327.0 1.62%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,876.71 -0.66% 16.17%
Shanghai 3,037.46 0.31% 2.54%
Hang Seng 17,937.84 -1.31% 6.85%
Kospi 2,728.17 0.84% 2.19%
BSE Sensex 76,606.57 0.20% 6.56%
STI (Singapore) 3,307.44 -0.05% 2.40%
SET (Thái Lan) 1316.69 0.04% -8.14%
Dầu Brent ($/thùng) 82.85 0.86% 7.56%
Vàng ($/ounce) 2,314.05 0.09% 11.43%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.57% 8 97
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.40% -5 52

TPCP - 10 năm 2.78% 1 60

USD/VND 25,466 0.02% 3.90%

EUR/VND 28,190 0.27% 2.97%

CNY/VND 3,580                 0.05% 2.99%

LỊCH SỰ KIỆN
Loại Tỉ lệ  Giá trị 

Cổ phiếu 20:3

Tiền mặt                                               1,000 

Tiền mặt                                               1,200 

Cổ phiếu 100:8.42434

Tiền mặt                                               2,500 

Tiền mặt                                                  500 

Cổ phiếu 100:12

Cổ phiếu 100:12

PINETREE SECURITIES CORPORATION

6/27/2024

VCG

6/14/2024 6/17/2024

6/14/2024 6/17/2024

ORS

6/14/2024 6/17/2024PPH

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
12/6/2024

Thị trường châu Á-Thái Bình Dương biến động trái chiều vào hôm nay khi các

nhà đầu tư đánh giá dữ liệu lạm phát từ khắp châu Á. Đáng chú ý, tỷ lệ lạm phát

tiêu dùng của Trung Quốc đã giữ ổn định trong tháng 5 ( ở mức 0.3%) trong khi

mức giá thành sản xuất đã giảm bớt, nhưng xu hướng cơ bản cho thấy Bắc Kinh

sẽ cần phải làm nhiều hơn để thúc đẩy nhu cầu trong nước còn yếu và sự phục

hồi kinh tế không đồng đều.

Giá dầu tăng cao hơn sau dự báo tồn kho dầu toàn cầu sẽ giảm trong nửa cuối

năm 2024. Tại thị trường trong nước, lãi suất tiết kiệm đang có xu hướng tăng

trở lại. Tính từ cuối tháng 5 đến nay, đã có hơn 15 ngân hàng tăng lãi suất, mức

tăng mạnh nhất lên tới 1.7%. Hiện tại, BVBank, ABBank và BacABank niêm yết

mức lãi suất cho kỳ hạn 12 tháng cao nhất hệ thống là 5.6%, đối với khoản tiền

gửi tối đa 1 tỷ đồng.

Ngày thực hiện

VNIndex đã chính thức vượt 1,300 điểm - đỉnh của hai năm. Nhóm ngành ngân 

hàng đã dẫn sóng thị trường, đặc biệt là cổ phiếu VPB đã có một phiên giao dịch 

bùng nổ với khối lượng khớp lệnh kỉ lục và đóng cửa tăng hơn 6%. Cổ phiếu FPT 

đã tiếp tục bứt đỉnh khi tăng đến 4.4%. 

ETF & PHÁI SINH
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Bán lẻ

Dịch vụ tài chính

Tài nguyên Cơ bản

Ngân hàng

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Hàng cá nhân & Gia dụng
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 88,700      1.72% -0.11% 4,893,835       3,454,763        
BID 47,900      1.16% 0.52% 4,670,003       4,035,860        
CTG 33,500      0.90% 3.40% 14,569,726     15,125,602      
TCB 49,400      0.10% 4.00% 16,136,316     16,526,298      
VPB 19,400      6.01% 7.18% 119,253,061   101,080,230    
MBB 23,100      2.44% 4.05% 46,304,905     40,289,971      
HDB 24,000      1.91% 1.27% 10,352,476     9,102,587        
TPB 18,450      1.37% 2.50% 12,680,312     14,169,728      
STB 31,350      0.48% 5.91% 18,033,239     23,172,112      
VIB 22,950      0.22% 2.46% 10,817,439     10,139,690      
ACB 24,550      1.66% 0.82% 19,798,279     16,373,338      
SHB 11,800      1.29% 2.16% 54,432,760     54,431,750      

SSB 21,600      0.23% -0.46% 2,242,929       3,777,563        
GAS 80,400      0.12% 1.82% 2,235,394       33,072,354      

POW 14,000      -1.06% 2.99% 23,167,202     3,599,194        
PLX 43,100      -0.23% -2.04% 3,825,436       3,672,711        
VIC 43,300      0.23% -2.04% 4,676,776       18,574,606      

VHM 38,500      0.92% -2.89% 22,798,136     12,108,861      
VRE 21,850      0.69% -2.19% 15,885,581     6,498,973        
VNM 67,000      0.75% -0.38% 7,700,375       9,844,488        
MSN 77,800      2.64% 2.13% 10,218,947     3,009,492        
SAB 67,000      -0.89% 0.94% 2,646,142       1,327,336        
BCM 64,200      2.07% -2.22% 1,296,790       1,254,843        
BVH 46,200      1.20% -2.22% 1,473,581       1,254,843        
VJC 106,300   0.47% -1.57% 1,592,779       1,532,021        
FPT 132,000   4.33% 9.10% 20,273,611     15,391,513      
MWG 63,400      1.77% 2.26% 11,470,522     9,757,238        
GVR 35,750      0.42% 1.71% 6,958,122       5,924,927        
SSI 36,600      2.23% 3.39% 47,266,265     50,661,704      
HPG 29,600      1.72% 1.20% 34,409,616     34,807,125      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

VCB: Từ ngày 12/6, Vietcombank sẽ triển khai tiện ích đăng ký mua vàng miếng 

SJC trực tuyến. Ngân hàng cho biết sẽ chỉ cung cấp dịch vụ bán vàng miếng SJC 

cho khách hàng đã đăng ký trên website. Vietcombank là ngân hàng đầu tiên 

triển khai đăng ký mua vàng miếng online.

Nội dung

Làn sóng tăng lãi suất tiết kiệm lan rộng, xuất hiện ngân hàng trả lãi 9.5%/năm;

Nguồn cung heo Trung Quốc lần đầu tiên giảm trong 4 năm qua;

VGTA kiến nghị cho phép PNJ, Doji được tham gia bán vàng bình ổn;

Doanh nghiệp pin mặt trời Trung Quốc cầu cứu chính phủ vì giá giảm sâu.

OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2024;

Gấp rút thi công cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: Luỹ kế 5 tháng, doanh thu của PV Power ước đạt 12,753 tỷ đồng, giảm hơn 

7% so với 5 tháng đầu 2023.

VRE: Khối ngoại bán ròng mạnh cổ phiếu VRE trong phiên hôm nay với giá trị 102 

tỷ đồng. 

SAB: Khối ngoại bất ngờ quay trở lại bán ròng SAB với giá trị 6.6 tỷ đồng hôm nay.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

MWG: HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động vừa thông qua phương án trả cổ tức 

năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng). Ngày 

đăng ký cuối cùng là 1/7, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 

28/6. Ngày thanh toán dự kiến là 10/7.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,300.19 1.23% 14.89%
HNX 248.31 0.77% 7.97%
VN30 1,331.81 1.80% 17.69%
UPCOM 99.14 0.19% 13.20%
Net Foreign buy (B) -536.51
Total trading value (B) 26,258.18 -8.67% 38.96%

INTRADAY VNINDEX 6/12/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 23,120 1.40% 18.38%
FUEMAV30 15,900 1.73% 18.22%
FUESSV30 16,500 1.85% 19.05%
FUESSV50 20,030 1.93% 17.96%
FUESSVFL 21,440 1.71% 16.52%
FUEVFVND 33,230 1.96% 27.66%
FUEVN100 18,000 1.47% 17.88%

VN30F2406 1,330.70 1.97%
VN30F2407 1,329.90 1.90%
VN30F2409 1,329.00 1.83%
VN30F2412 1,327.00 1.62%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,876.71 -0.66% 16.17%
Shanghai Component 3,037.46 0.31% 2.54%
Hang Seng 17,937.84 -1.31% 6.85%
Kospi 2,728.17 0.84% 2.19%
BSE Sensex 76,606.57 0.20% 6.56%
STI (Singapore) 3,307.44 -0.05% 2.40%
SET (Thái Lan) 1,316.69 0.04% -8.14%
Brent oil ($/barrel) 82.85 0.86% 7.56%
Gold ($/ounce) 2,314.05 0.09% 11.43%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.57% 8 97
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.40% -5 52

10 year-Gov. Bond 2.78% 1 60

USD/VND 25,466 0.02% 3.90%

EUR/VND 28,190 0.27% 2.97%

CNY/VND 3580 0.05% 2.99%

EVENT CALENDAR
Ex-right Date Type Rate Value

6/12/2024 Stock 20:3   

6/12/2024 Cash                                 1,000 

6/13/2024 Cash                                 1,200 

6/13/2024 Stock 100:8.42434   

6/13/2024 Cash                                 2,500 

6/14/2024 Cash                                    500 

6/14/2024 Stock 100:12   

6/14/2024 Stock 100:12   
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7/19/20246/14/2024

MARKET BRIEF
6/12/2024

VN-Index has officially surpassed the 1,300 point mark, equivalent to a two-year

peak. The banking industry led the market, especially VPB shares had an explosive

session with record matching volume and closed up more than 6%. FPT stock

continued to surpass its peak, closing up 4.4%.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asia-Pacific markets were mixed on Wednesday as investors assessed inflation data

from around Asia. China's consumer inflation held steady in May (0.3%) while

producer price declines eased, but the underlying trend suggests Beijing would

need to do more to prop up feeble domestic demand and an uneven economic

recovery.

Oil prices ticked higher after three key forecasters predicted that global oil 

inventories would fall in the second half of 2024. In the domestic market, savings 

interest rates are tending to increase again. Since the end of May until now, more 

than 15 banks have increased savings interest rates, with the strongest increase up 

to 1.7%. Currently, BVBank, ABBank and BacABank list the highest interest rate for a 

12-month term in the system at 5.6%, for a maximum deposit of VND1 billion.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 88,700     1.72% -0.11% 4,893,835       3,454,763        
BID 47,900     1.16% 0.52% 4,670,003       4,035,860        
CTG 33,500     0.90% 3.40% 14,569,726     15,125,602      
TCB 49,400     0.10% 4.00% 16,136,316     16,526,298      
VPB 19,400     6.01% 7.18% 119,253,061   101,080,230    
MBB 23,100     2.44% 4.05% 46,304,905     40,289,971      
HDB 24,000     1.91% 1.27% 10,352,476     9,102,587        
TPB 18,450     1.37% 2.50% 12,680,312     14,169,728      
STB 31,350     0.48% 5.91% 18,033,239     23,172,112      
VIB 22,950     0.22% 2.46% 10,817,439     10,139,690      
ACB 24,550     1.66% 0.82% 19,798,279     16,373,338      
SHB 11,800     1.29% 2.16% 54,432,760     54,431,750      
SSB 21,600     0.23% -0.46% 2,242,929       3,777,563        
GAS 80,400     0.12% 1.82% 2,235,394       33,072,354      
POW 14,000     -1.06% 2.99% 23,167,202     3,599,194        
PLX 43,100     -0.23% -2.04% 3,825,436       3,672,711        
VIC 43,300     0.23% -2.04% 4,676,776       18,574,606      
VHM 38,500     0.92% -2.89% 22,798,136     12,108,861      
VRE 21,850     0.69% -2.19% 15,885,581     6,498,973        
VNM 67,000     0.75% -0.38% 7,700,375       9,844,488        
MSN 77,800     2.64% 2.13% 10,218,947     3,009,492        
SAB 67,000     -0.89% 0.94% 2,646,142       1,327,336        
BCM 64,200     2.07% -2.22% 1,296,790       1,254,843        
BVH 46,200     1.20% -2.22% 1,473,581       1,254,843        
VJC 106,300  0.47% -1.57% 1,592,779       1,532,021        
FPT 132,000  4.33% 9.10% 20,273,611     15,391,513      
MWG 63,400     1.77% 2.26% 11,470,522     9,757,238        
GVR 35,750     0.42% 1.71% 6,958,122       5,924,927        
SSI 36,600     2.23% 3.39% 47,266,265     50,661,704      
HPG 29,600     1.72% 1.20% 34,409,616     34,807,125      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Savings interest rates increased again;

Accelerate the construction progress of Dien Chau - Bai Vot expressway;

Vietnam Gold Trader Association proposed to allow PNJ and Doji to participate in selling gold to stabilize;

OPEC sticks to 2024 oil demand growth forecast;

China pork output marks first quarterly decline in four years;

China solar leaders urge government intervention to cure slump.

Content

POW: Accumulated for 5 months, PV Power's revenue is estimated at VND12,753 

billion, down more than 7% over the same period.

VRE: Foreign investors net sold VRE shares today with a net selling value of 

VND102 billion.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

SAB: Today foreign investors suddenly net sold SAB shares again with a net 

selling value of VND6.6 billion.

MWG: The Board of Directors of Mobile World Investment JSC has just approved 

the plan to pay cash dividends in 2023 at a rate of 5% (each share will receive 

VND500). The last registration date is July 1, corresponding to the ex-dividend 

date of June 28. Expected payment date is July 10.

VCB: From June 12, Vietcombank will deploy the feature of selling SJC gold bars 

online. The bank said it will only provide SJC gold bar selling services to 

customers registered on the website. Thus, Vietcombank is the first bank to allow 

customers to register to buy gold bars online.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity
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